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1. MỤC ĐÍCH/GOAL:
To define the risks and opportunities was exist/ arising that related to the conformity of products and services from the activities of the company.

To ensure the identification of measures to resolve, prevent or avoid various risks, to 
minimize the damage suffered by this Company (damage control) when and if, by any chance, such risks take place and to prevent such risks from occurring once again.

Xác định những rủi ro và cơ hội tồn tại/nảy sinh từ các hoạt động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh có liên quan đến sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ.

Đảm bảo sự nhận biết các biện pháp để giải quyết, ngăn ngừa hoặc tránh rủi ro, giảm nhẹ tổn thất (kiểm soát tổn thất) cho nhà trường khi hoặc nếu có rủi ro nào đó xảy ra và phòng ngừa không cho rủi ro xảy ra lần thứ hai.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG/SCOPE:

It covers the reviewing of the effectiveness of VLC’s QE management system and its overall performance.
Quy trình này áp dụng để nhận dạng các mối nguy, đánh giá rủi ro cho tất cả các hoạt động đào tạo hệ cử nhân cao đẳng trong lĩnh vực công nghệ cơ khí, công nghệ điện – điện tử, công nghệ động lực, công nghệ thông tin
Tất cả các đơn vị trực thuộc trường chịu trách nhiệm áp dụng quy trình này.

Bao quát việc xem xét hiệu lực của hệ thống quản lý QE và kết quả thực hiện hệ thống này.
3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN/REFERENCES:

ISO 9001:2015
Các văn bản pháp lý:
4. ĐỊNH NGHĨA VÀ NHỮNG TỪ VIẾT:

· Direction (DIR): Ban Giám hiệu
· PR: Thủ tục
· Risk: effect of uncertainty on objectives

Rủi ro: kết quả của một sự không chắc chắn liên quan đến các mục tiêu
· Risk management: coordinated activities to direct and control an organization with regard to risk

Quản lý rủi ro: các hoạt động được phối hợp lại để chỉ đạo và kiểm soát tổ chức về mặt rủi ro

· Risk management framework: set of components that provide the foundations and organizational arrangements for designing, implementing, monitoring, reviewing and continually improving risk management throughout the organization (Refer to table 1)

Khung quản lý rủi ro: các thành phần biểu hiện nền tảng và cách bố trí cho việc thiết kế, thực hiện, giám sát, xem xét và cải tiến liên tục công tác quản lý rủi ro trong Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh (Xem Bảng 1)
· Risk assessment: overall process of risk identification, risk analysis and risk evaluation
Đánh giá rủi ro: quá trình bao gồm nhận dạng, phân tích và đánh giá rủi ro
· Risk identification: process of finding, recognizing and describing risks
Nhận dạng rủi ro: quá trình phát hiện, thừa nhận và mô tả các rủi ro
· Risk evaluation: process of comparing the results of risk analysis with risk criteria to determine whether the risk and/ or its magnitude is acceptable or tolerable
Ước lượng rủi ro: quá trình so sánh giữa các kết quả phân tích rủi ro và các tiêu chí để xác định có nên chấp nhận hoặc bỏ qua rủi ro / hoặc tầm quan trọng của nó có thể chấp nhận được hay không.
· Risk analysis: process to comprehend the nature of risk and to determine the level of risk
Phân tích rủi ro: quá trình nhận thức thấu đáo bản chất của rủi ro và xác định mức độ rủi ro.
· Context of the organization: combination of internal and external issues that can have an effect on VLC’s approach to developing and achieving its objectives.
Bối cảnh của tổ chức: sự kết hợp giữa các vấn đề nội bộ và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến phương pháp phát triển và đạt đến các mục tiêu của VLC
· External context can include: the cultural, social, political, legal, regulatory, financial, technological, economic, natural and competitive environment, whether international, national, regional or local, key drivers and trends having impact on the objectives of VLC ; and relationships with, and perceptions and values of external stakeholders.
Bối cảnh bên ngoài được bao gồm văn hóa, xã hội, chính trị, luật pháp, quy chế, tài chánh, công nghệ, kinh tế, môi trường thiên nhiên và môi trường cạnh tranh, cho dù tầm cở cấp quốc tế, quốc gia, khu vực hoặc địa phương, các nhân tố trọng yếu và xu thế gây ảnh hưởng đến những mục tiêu của VLC; các mối quan hệ cùng những cảm nhận và giá trị của bên quan tâm từ bên ngoài.
· Internal context can include: governance, organizational structure, roles and accountabilities; policies, objectives, and the strategies that are in place to achieve them; the capabilities, understood in terms of resources and knowledge, relationships with, and perceptions and values of internal stakeholders; the VLC's culture.
Bối cảnh bên trong được bao gồm việc quản trị, cấu trúc của tổ chức, các vai trò và trách nhiệm giải trình; các chính sách, mục tiêu và những chiến lược đã áp dụng để đạt được các mục tiêu này; những khả năng, thấu hiểu thế nào là nguồn lực và tri thức, các mối quan hệ, những cảm nhận và giá trị của bên quan tâm từ bên ngoài; văn hóa của VLC.

· Interested party: person or organization that can affect, be affected by, or perceive itself to be affected by a decision or activity of VLC (as top management, people in an organization, customers, providers…)
Bên quan tâm: con người hoặc tổ chức nào gây ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng, hoặc có cảm nhận mình chịu ảnh hưởng của một quyết định hoặc hoạt động nào đó của VLC (ví dụ như lãnh đạo cao nhất, nhân sự , khách hàng, nhà cung ứng . . .)
· Vision: aspiration of what VLC would like to become as expressed by top management.
Tầm nhìn: Điều mà VLC khát khao trở thành đúng như lãnh đạo cao nhất đã phát biểu
· Strategy: plan to achieve a long-term or overall objective
Chiến lược:  kế hoạch để đạt được mục tiêu tổng tể hoặc dài hạn
· Mission: VLC’s purpose for existing as expressed by top management
Sứ mệnh: mục đích tồn tại của VLC đúng như lãnh đạo cao nhất đã phát biểu
5. NỘI DUNG/CONTENT
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Các ký hiệu sau được dùng trong lưu đồ quá trình

                        Bắt đầu và kết thúc một quá trình
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                        Công việc cần thực hiện

                        Thẩm định, phê duyệt, xem xét để quyets định có tiếp tục hay không

                        Chỉ hướng thực hiện

5.1. LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

	STT
	TRÁCH NHIỆM
	MÔ TẢ
	BIỂU MẪU

	
	
	
	

	1.
	BGH, chủ quá trình
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	BGH, Trưởng đơn vị
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	BGH, chủ quá trình
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	BGH
	
	

	6.
	BGH, chủ quá trình, Trưởng đơn vị
	
	

	7.
	Chủ quá trình
	

	

	8.
	BGH, Trưởng đơn vị
	
	


5.2. MÔ TẢ

5.2.1. Nhận dạng, phân tích rủi ro

5.2.2. Đánh giá rủi ro, cơ hội

5.2.3. So sánh với chuẩn yêu cầu và đưa ra biện pháp kiểm soát
5.2.4. Tổng hợp các rủi ro, cơ hội
5.2.5. Xem xét, phê duyệt
5.2.6. Theo dõi, khắc phục, cải tiến
5.2.7. Cập nhật vào danh mục rủi ro, cơ hội
5.2.8. Phổ biến và lưu hồ sơ
5.1
Communication and Consult / Trao đổi thông tin và tham vấn
Head of departments have to ensure that all employees are responsible for implementing risk management processes and related individuals and departments understand actions to address risks and their responsibilities.  

Communication and consultation with external and internal parties should take place 
during all stages of the risk management process through assessment and 
identification plan, procedure and instruction document and other actions to control them.

Trưởng bộ phận phải đảm bảo rằng tất cả người lao động đều chịu trách nhiệm thực hiện các quá trình quản lý rủi ro và những cá nhân và bộ phận liên quan thấu hiểu các hành động để giải quyết các rủi ro và những trách nhiệm của họ.

Trao đổi thông tin và tham vấn với bên ngoài và trong nội bộ nên thực hiện trong tất cả các giai đoạn của quá trình quản lý rủi ro thông qua kế hoạch nhận dạng và đánh giá, thủ tục và tài liệu hướng dẫn và các hành động khác để kiểm soát chúng.
5.2
Establishing the context / Thiết lập bối cảnh


The relevant process owner must identified issues and requirements can affect to the purpose (vision, strategy and mission) as well as affect the ability to achieve the objectives of their department and company according to assigned responsibilities: 

-External issues

-Internal issues

-Needs and expectations of interested parties
Chủ quá trình liên quan phải nhận dạng các vấn đề và yêu cầu có thể ảnh hưởng đến mục đích (tầm nhìn, chiến lược và nhiệm vụ) cũng như ảnh hưởng đến khả năng đạt đến các mục tiêu của bộ phận và công ty theo trách nhiệm được giao:

-Những Vấn đề bên ngoài

-Những vấn đề bên trong

-Những nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
5.3
Risk and opportunities identification/ Nhận dạng rủi ro và cơ hội
The purpose of this step is to create a full list of risks based on those events that might create, enhance, prevent, minimize, accelerate or delay the achievement of objectives.

The person responsible for risk management, to minimize or prevent or push the risk occur, shall determine what kind of risk exists at their department by business every year, based on the Process Analysis Turtle diagram is determined separately and assess the impact of this risk.

If a result of the above evaluation is given and the level of risk (negative /positive) is "unacceptable" or "may reduce" or “shall exploit”; VLC shall implement the necessary steps to reduce or eliminate or exploit this risk.

Comprehensive identification is critical, because a risk negative (threat) or positive (opportunity) that is not identified at this stage will not be included in further process analysis.

Mục đích của bước này là tạo ra một danh sách đầy đủ các rủi ro dựa trên những sự kiện có thể tạo ra, tăng lên, ngăn ngừa, giảm bớt, đẩy nhanh hoặc trì hoãn việc đạt được các mục tiêu.

Người chịu trách nhiệm quản lý rủi ro, để giảm bớt hoặc ngăn ngừa hoặc thúc đẩy rủi ro xảy ra, phải xác định loại rủi ro nào tồn tại trong bộ phận của mình theo tình hình SXKD hàng năm, dựa trên Sơ đồ Con Rùa Phân tích Quá trình được xác định riêng biệt và đánh giá tác động của rủi ro này.

Từ kết quả đánh giá nêu trên và mức độ rủi ro (tiêu cực/ tích cực) là "không chấp nhận được" hoặc "có thể giảm nhẹ" hoặc “phải tận dụng”; VLC phải làm tiếp các bước cần thiết để giảm nhẹ hoặc loại bỏ hoặc tận dụng rủi ro này.

Việc nhận dạng đầy đủ là rất quan trọng bởi vì một rủi ro tiêu cực (mối đe doa) hoặc rủi ro tích cực (cơ hội) nếu không được nhận biết ở giai đoạn này thì nó sẽ không bao gồm trong việc phân tích quá trình về sau.
Negative Risk (Threat) identification should concern to:

· Violation or non-compliance of the applicable laws and regulations or the relevant rules, reduced reputation of VLC and failure to meet the requirements of Shareholder.

· Risks from the issues/ changes related to human resources (such as the resignation of good employees, labor is hard to find ...)

· Labor disaster/ Overwork

· Labor dispute: Strike for increased wages or improved place of work.

· Manufacturing: Line suspension due to production facilities failure, or suspended operation of insufficient supply of parts.

· Procurement: Bankruptcy of suppliers, delay in delivery date, insufficient quantity of items, defective products, or rise in price of raw or other materials due to external factors.

· Shortage of capital/ cash

· Leak of corporate secret/ personal information

· Risk from environment/ communication issues.

· Customer risk: Termination of transactions with customers, cost-cutting request from customers, bankruptcy of customers, claims on quality/ delivery/ service, change in customer’s needs, bribery.

· Risks from business partners, competitors: partners pick client, raise man-day rate; dumping, competitor defames, induces qualified employee.
· Natural calamities: Earthquake, typhoon, floods, fire, accident, abnormal climate, lightning

Nên tính toán nhận dạng rủi ro tiêu cực (mối đe dọa) như:

· Vi phạm hoặc không tuân thủ yêu cầu luật định và quy chế hiện hành hoặc các quy tắc liên quan, làm giảm uy tín của VLC và gây thất bại trong việc đáp ứng yêu cầu của Cổ Đông.

· Rủi ro từ các vấn đề / thay đổi liên quan đến nhân lực (như từ chức của nhân viên giỏi, khó tuyển lao động ...)

· Thảm họa lao động / làm việc quá sức

· Tranh chấp lao động: đình công để đòi tăng lương hoặc cải thiện nơi làm việc.

· Sản xuất: Ngưng dây chuyền do các phương tiện bị hư hại, hoặc gián đoan do nguyên vật liệu không được cung cấp đủ.

· Thu mua: nhà cung cấp phá sản, trì hoãn ngày giao hàng, giao không đủ số lượng đặt hàng, sản phẩm bị lỗi, hoặc tăng giá nguyên liệu hoặc các vật tư khác do ảnh hưởng của  các yếu tố bên ngoài.

· Thiếu vốn / không có tiền

· Rò rỉ thông tin cá nhân / bí mật công ty

· Rủi ro từ các vấn đề môi trường / trao đổi thông tin
· Rủi ro từ khách hàng như Công ty bị mất hợp đồng, bị đòi giảm giá, khách hàng phá sản, khách hàng khiêu nại về chất lượng/ giao hàng / cung cách phục vụ, khách hàng thay đổi nhu cầu, sự ăn hối lộ.

· Rủi ro từ các đối tác, đối thủ như đối tác ăn cấp khách hàng, đối tác tăng tiền công; đối thủ bán phá giá; đối thủ nói xấu; đối thủ lôi kéo nhân sự giỏi của công ty

· Thiên tai: Động đất, bão, lụt, hỏa hoạn, tai nạn, khí hậu bất thường, sét

Positive Risk (Opportunity) identification should concern to:


a set of circumstances that allow VLC to attract customers,


develop new products and services, 


reduce waste or improve productivity

Nên tính toán nhận dạng rủi ro tích cực (Cơ hội) như:

 
một tập hợp các hoàn cảnh cho phép VLC thu hút thêm khách hàng,

 
phát triển sản phẩm và dịch vụ mới,

 
giảm lãng phí hoặc nâng cao năng suất
5.4
Risk analysis / Phân tích rủi ro
Based on current control methods, calculate risk level of uncertainty based on possibility and severity as follow: Risk level (R): R=C*L, with:


R: Risk level


L:  Likelihood (possibility)

C: Consequences (severity)
C & L values will be determined according to the instructions (Refer to table 2 &3)

Dựa trên các phương pháp kiểm soát hiện tại, tính mức rủi ro của Sự không chắc chắn dựa trên khả năng xảy ra và độ nghiêm trọng như sau:  Mức Rủi ro (R): R = C * L, với:

R: Mức rủi ro

L: Khả năng xảy ra
C: Hậu quả (độ nghiêm trọng)
Các giá trị C & L sẽ được xác định dưa vào các hướng dẫn (Xem bảng 2 và 3)
5.5
Risk evaluation / Đánh giá rủi ro

The purpose is to assist in making decisions, based on the outcomes of risk analysis, about which risks need treatment and the priority for treatment implementation.

‐
If risk level is high (red), addressing risks action should be taken immediately.

‐
If risk level is medium (yellow), must to strengthen additional action and maintain current control action.

‐
If the risk level is low (green), may be acceptable and maintain current control action

(Refer to table 4 & 5)
Mục đích đánh giá rủi ro là để hỗ trợ việc ra các quyết định, dựa trên kết quả của phân tích rủi ro, về những rủi ro loại nào đòi hỏi phải giải quyết và thứ tự ưu tiên khi giải quyết.
· Nếu mức độ rủi ro là cao (màu đỏ), hành động để giải quyết các rủi ro này phải được thực hiện ngay lập tức.

· Nếu mức độ rủi ro là trung bình (màu vàng), phải tăng cường hành động bổ sung và duy trì biện pháp kiểm soát hiện tại.

· Nếu mức độ rủi ro là thấp (màu xanh lá cây đậm), có thể chấp nhận được và duy trì hoạt động kiểm soát hiện tại.
(Xem bảng 4 và 5) 
5.6
Risk treatment / Giải quyết rủi ro
Risk treatment involves selecting one or more options to minimize possibility and severity of risks can occurred

Based on situation and specific conditions, including current control measures, department shall select measures/ actions to address risks appropriately.  
Xử lý rủi ro bao gồm việc lựa chọn một hoặc nhiều giải pháp để giảm khả năng xảy ra và độ nghiêm trọng của rủi ro.  
Căn cứ vào tình hình và các điều kiện cụ thể, bao gồm các biện pháp kiểm soát hiện hành, phòng ban phải chọn ra các biện pháp / hành động để giải quyết các rủi ro một cách thích hợp.
Measures can choose:

Negative Risk (Threat) – 4T

Treat: Minimize the possibility of risks (eg: establishing controls method, process improvements, 
training, communication, audit,...)


Transfer: Sharing of risks (eg: insurance or use external source)


Tolerate: Reduce severity (eg: renegotiation of contracts; change business plan)


Terminate: Avoid (eg: consider stopping or avoiding some activities)

Các biện pháp có thể chọn:

Rủi ro Tiêu cực (Mối đe doạ) – 4T
 Treat: Giảm thiểu rủi ro (ví dụ: thiết lập phương pháp kiểm soát, cải tiến quá trình, thực hiện việc đào tạo, trao đổi thông tin, cuộc đánh giá, ...)

 Transfer: Chia sẻ rủi ro (ví dụ: mua bảo hiểm hoặc sử dụng nguồn bên ngoài)

 Tolerate: Giảm mức độ nghiêm trọng (ví dụ: đàm phán lại hợp đồng, thay đổi kế hoạch kinh doanh)

 Terminate: Né tránh (ví dụ: cân nhắc đến việc ngưng hoặc tránh một số hoạt động)
Positive Risk (opportunity)


adoption of new practices,


launching new products, opening new markets, 


addressing new clients, 


building partnerships, 


using new technology, etc.

Rủi ro Tích cực (cơ hội)

 du nhập các quy tắc thực hành mới,

 ra mắt sản phẩm mới, mở các thị trường mới,

 tìm các khách hàng mới,

 xây dựng quan hệ đối tác,

 sử dụng công nghệ mới, v.v.
5.7
Monitoring and review / Giám sát và xem xét


Based on addressing risks ( threat and opportunity)  plan approved by MD, related individuals/ departments are responsible for informing, implementing and monitoring, assessing the effectiveness of planned actions. 

If there is any change compared to approval plans, the departments must update and send again QA for review and submitting to MD.

QA department shall monitor and assess the effectiveness of addressing risks through regular quality assurance, quality system management activities and internal audit.

Dựa vào kế hoạch giải quyết rủi ro (mối đe dọa và cơ hội) được Tổng Giám Đốc phê duyệt, các cá nhân / bộ phận liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, thực hiện và giám sát, đánh giá hiệu lực của các hành động đã đề ra.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào so với kế hoạch đã phê duyệt, các phòng ban phải cập nhật và gửi lại QA để xem xét và trình lên Tổng Giám Đốc.

QA phải theo dõi và đánh giá hiệu lực của việc giải quyết các rủi ro thông qua việc đảm bảo chất lượng thường xuyên, các hoạt động quản lý hệ thống chất lượng và đánh giá nội bộ 
BẢNG 1: KHUNG QUẢN LÍ RỦI RO 

BẢNG 2: XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG XUẤT HIỆN - LIKELIHOOD (L)
	L
I
K
E
L
I
H
O
O
D

-

Khả  năng xảy ra
	Level/ mức độ
	Detailed description/ Mô tả

	
	5
Frequent

Thường xuyên
	The event is very likely to occur within daily
Sự kiện này rất có thể xảy ra ngay trong ngày



	
	4
Likely

Có thể xảy ra
	The event will probably occur within a week

Sự kiện này có thể xảy ra trong vòng một tuần



	
	3
Occasionally

Thỉnh thoảng
	The event could occur within a month

Sự kiện này có thể xảy ra trong vòng một tháng



	
	2
Unlikely

Khó xảy ra
	The event could occur within a year

Sự kiện này có thể xảy ra trong vòng một năm



	
	1
Rare

Hiếm khi xảy ra
	The event may possibly occur, but unlikely at a frequency more than one year

Sự kiện này có thể xảy ra, nhưng hơn một năm khó xảy ra  


BẢNG 3: XÁC ĐỊNH HẬU QUẢ CỦA RỦI RO   / MỐI ĐE DỌA

	  RỦI RO TIÊU CỰC (MỐI ĐE DỌA)

	Mức ảnh hưởng
	Danh tiếng
	Nghĩa vụ tuân thủ
	Tài chánh
	Chất lượng & Năng suất
	Sức khỏa & An  toàn

	5
	Thảm khốc
	Có bài báo bất lợi được lan truyền cả nước hoặc quốc tế.  Bị mất các đối tác chiến lược.
	Bị phạt hình sự hoặc hành chánh nhiều hơn $10M. Có lời phê phán, hành động, chế tài cưỡng bách nặng
	Thua lỗ trực tiếp không hủy ngang nhiều hơn 5 tỷ đồng
	Tăng gía thành (vd bảo trì, sưc lao động, phí NCC) nhiều hơn $10M
	Diệt sự sống

	4
	Lớn
	Có bài báo bất lợi được lan truyền tại đia phương hoặc cả nước. Các đối tác kinh doanh chính bị đe doa.
	Bị phạt hình sự hoặc hành chánh $2M-$10M
	Thua lỗ trực tiếp không hủy ngang $2M-$10M
	Tăng gía thành (vd bảo trì, sưc lao động, phí NCC) $2M-$10M
	Thương tật nặng, nằm viện. Phơi trần môi trường làm việc không an toàn mức báo động

	3
	Vừa phải
	Có bài báo bất lợi được lan truyền lâu không quá 2 tuần.
	Bị phạt hình sự hoặc hành chánh $500K-$2M
	Thua lỗ trực tiếp không hủy ngang $500K-$2M
	Tăng gía thành (vd bảo trì, sưc lao động, phí NCC) $500K-$2M
	Bị thương cần sơ cứu

	2
	Nhỏ
	Sự xuống cấp về chất lượng, dich vu, sản phẩm.
	Bị phạt hình sự hoặc hành chánh $100K-$500K
	Thua lỗ trực tiếp không hủy ngang $100K-$500K
	Tăng gía thành (vd bảo trì, sưc lao động, phí NCC) $100K-$500K
	Phơi trần môi trường làm việc không an toàn mức trung bình

	1
	Không đáng kể
	Danh tiếng không nhất quán với thương hiệu. Không có bài nào.
	Bị phạt hình sự hoặc hành chánh $100K
	Thua lỗ trực tiếp không hủy ngang ít hơn $100K
	Tăng gía thành (vd bảo trì, sưc lao động, phí NCC) ít hơn $100K
	Ít hoặc không có tác động

	BẢNG 4: XÁC ĐỊNH HẬU QUẢ CỦA CƠ HỘI

	RỦI RO TICH CỰC (CƠ HỘI)

	Mức ảnh hưởng
	Danh tiếng
	Nghĩa vụ tuân thủ
	Tài chánh
	Chất lượng & Năng suất
	Sức khỏa & An  toàn

	3
	Lớn
	Có bài báo ngợi khen được lan truyền cả nước. 
	Có bằng khen hoặc sự thừa nhận
	Thu hồi được vốn trong vòng 1 năm
	Giảm giá thành (vd bảo trì, sưc lao động, phí NCC) $500K-$2M 
	Cải tiến đáng kể các điều kiện về sức khỏe và/ hoặc an toàn lao động, môi trường. 

	2
	Trung bình
	Có bài báo ngợi khen lan truyền trong đia phương
	Có khả năng được khen hoặc thừa nhận
	Thu hồi được vốn trong 1-3 năm
	Giảm giá thành (vd bảo trì, sưc lao động, phí NCC) $100K-$500K
	Cải tiến các điều kiện về sức khỏe và/ hoặc an toàn lao động, môi trường. 

	1
	Nhỏ
	Không có bài báo nào
	Không được khen, thưởng từ sự thừa nhận
	Thu hồi được vốn lâu hơn 3 năm
	Giảm giá thành (vd bảo trì, sưc lao động, phí NCC) ít hơn $100K
	Ít ảnh hưởng đến điều kiện về sức khỏe và/ hoặc an toàn lao động, môi trường. 


BẢNG 5a:  BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ RỦI RO (MỐI ĐE DỌA)
	
	Hiếm khi xảy ra
	Khó xảy ra
	Thỉnh thoảng
	Có thể xảy ra
	Thường xuyên

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Thảm khốc
	5
	5
	10
	15
	20
	25

	Lớn
	4
	4
	8
	12
	16
	20

	Vừa phải
	3
	3
	6
	9
	12
	15

	Nhỏ
	2
	2
	4
	6
	8
	10

	Không đáng kể
	1
	1
	2
	3
	4
	5


    BẢNG 5b: XẾP HẠNG RỦI RO (MỐI ĐE DỌA)
	Risk Score

Điểm rủi ro
	Recommended Action 

Hành động được khuyến nghị

	High/Cao
15-25
	High priority action required

Đòi hỏi ưu tiên đưa ra hành động

	Moderate

Trung bình
6-14
	May require action, must continue to monitor

Có thể đòi hỏi hành động, phải tiếp tục theo dõi

	Low/Thấp
1-5
	No action required at this time

Không cần đưa ra hành động nào tại thời điểm này


Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng chấp nhận các rủi ro có mức ưu tiên RPN nhỏ hơn 8

BẢNG 6a: BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI

	
	
	Nhỏ
	Trung bình 
	Lớn

	
	
	1
	2
	3

	Thường xuyên
	5
	5
	10
	15

	Có thể xảy ra
	4
	4
	8
	12

	Thỉnh thoảng
	3
	3
	6
	9

	Khó xảy ra
	2
	2
	4
	6

	Hiếm khi xảy ra
	1
	1
	2
	3


Trường Cao Đẵng Lý Tự Trọng tận dụng các cơ hội có mức ưu tiên RPN lớn hơn 9

BẢNG 6b: XẾP HẠNG RỦI RO (CƠ HỘI)
	Risk Score

Điểm rủi ro
	Recommended Action 
Hành động được khuyến nghị

	High/Cao
10-15
	High priority action required

Cần ưu tiên hành động ngay

	Moderate

Trung bình
4-9
	May require action, must continue to monitor

Có thể đòi hỏi hành động, phải tiếp tục theo dõi

	Low/Thấp
1-3
	No action required at this time

Không cần đưa ra hành động nào tại thời điểm này


Các gợi ý rủi ro từ hoạt động thuộc hệ thống QLCL ISO





1. Nhận dạng, phân tích rủi ro





2. Đánh giá rủi ro, cơ hội





3. So sánh với chuẩn yêu cầu và đưa ra biện pháp kiểm soát





4. Tổng hợp các rủi ro, cơ hội





+





5. Xem xét, phê duyệt





-





6. Theo dõi, khắc phục, cải tiến





7. Cập nhật vào danh mục rủi ro, cơ hội





Phổ biến và lưu hồ sơ danh mục rủi ro, cơ hội





Risk assessment/ Đánh giá rủi ro:





Risk treatment


Giải quyết rủi ro





Risk analysis


Phân tích rủi ro





Risk evaluation


Đánh giá rủi ro





Risk and opportunities identification


Xác định rủi ro và cơ hội





























Communication


and


consultation





Truyền thông và tư vấn





Establishing the context


Thiết lập bối cảnh



































Monitoring and


Review





Theo dõi và xem xét





            Khả năng             


Hậu quả





                       Hậu quả





Khả năng 
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